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BẢNG TỔNG HỢP
Chỉ tiêu thi đua năm 2024 chưa thực hiện được
(Tính đến 31/10/2024)



	STT
	Đơn vị
	Nội dung chỉ tiêu
	Số còn phải thực hiện

	1
	Lãnh đạo Viện
	Lãnh đạo Viện kiểm sát trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án hình sự để rút kinh nghiệm (Đ/c Cường – PVT)
	01

	1
	Phòng 1
	Ban hành kiến nghị tổng hợp trong KS giải quyết tin báo
	01

	2
	
	Ban hành kiến nghị tổng hợp trong KS điều tra, truy tố
	01

	3
	
	Ban hành kiến nghị tổng hợp trong KS xét xử án HS
	01

	4
	
	Trực tiếp thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
	01

	5
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát xét xử án hình sự
	01

	6
	
	Tham mưu ban hành quy chế phối hợp với các tổ chức, cơ quan, ban, ngành của địa phương 
	01

	1
	Phòng 2
	Ban hành kiến nghị tổng hợp trong KS giải quyết tin báo
	01

	2
	
	Ban hành kiến nghị tổng hợp trong KS điều tra, truy tố
	01

	3
	
	Ban hành kiến nghị phòng ngừa trong KS điều tra, truy tố
	02

	4
	
	Ban hành kiến nghị tổng hợp trong KS xét xử án HS
	02

	5
	
	Trực tiếp thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
	01

	1
	Phòng 8
	Trả lời thỉnh thị trong kiểm sát THADS
	01

	2
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát THADS
	01

	1
	Kinh Môn
	Trực tiếp kiểm sát hoặc áp dụng phương thức kiểm sát trong kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo
	01

	2
	
	Trực tiếp thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
	01

	3
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên, phong toả tài khoản trong kiểm sát điều tra, truy tố
	01

	4
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát xét xử án hình sự
	01

	5
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát THADS
	01

	6
	
	Thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và kiểm sát hoạt động tương trợ tư pháp
	01

	1
	Tứ Kỳ
	Trực tiếp thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
	01

	2
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên, phong toả tài khoản trong kiểm sát điều tra, truy tố
	01

	3
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát xét xử án hình sự
	01

	4
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát THADS
	01

	5
	
	Thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và kiểm sát hoạt động tương trợ tư pháp
	01

	1
	Kim Thành
	Trực tiếp thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
	01

	2
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên, phong toả tài khoản trong kiểm sát điều tra, truy tố
	01

	3
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát xét xử án hình sự
	01

	4
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát THADS
	01

	5
	
	Thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và kiểm sát hoạt động tương trợ tư pháp
	01

	1
	Ninh Giang
	Trực tiếp thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
	01

	2
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên, phong toả tài khoản trong kiểm sát điều tra, truy tố
	01

	3
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát xét xử án hình sự
	01

	4
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát THADS
	01

	5
	
	Thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và kiểm sát hoạt động tương trợ tư pháp
	01

	1
	Thanh Miện
	Trực tiếp thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
	01

	2
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên, phong toả tài khoản trong kiểm sát điều tra, truy tố
	01

	3
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát xét xử án hình sự
	01

	4
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát THADS
	01

	5
	
	Thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và kiểm sát hoạt động tương trợ tư pháp
	01

	1
	Nam Sách
	Trực tiếp thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
	01

	2
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát xét xử án hình sự
	01

	3
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát THADS
	01

	4
	
	Thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và kiểm sát hoạt động tương trợ tư pháp
	01

	1
	TPHD
	Trực tiếp thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
	01

	2
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên, phong toả tài khoản trong kiểm sát điều tra, truy tố 
	01

	3
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát xét xử án hình sự
	01

	4
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát THADS
	01

	1
	Thanh Hà
	Trực tiếp thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
	01

	2
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát xét xử án hình sự
	01

	3
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát THADS
	01

	4
	
	Thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và kiểm sát hoạt động tương trợ tư pháp
	01

	1
	Cẩm Giàng
	Trực tiếp thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
	01

	2
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát xét xử án hình sự
	01

	3
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát THADS
	01

	1
	Bình Giang
	Trực tiếp thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
	01

	2
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát xét xử án hình sự
	01

	3
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát THADS
	01

	1
	Gia Lộc
	Trực tiếp thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
	01

	2
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát xét xử án hình sự
	01

	3
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát THADS
	01

	1
	Chí Linh
	Trực tiếp thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
	01

	2
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên, phong toả tài khoản trong kiểm sát điều tra, truy tố
	01

	3
	
	Ban hành yêu cầu áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong kiểm sát xét xử án hình sự
	01
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